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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 


Trong số những tài nguyên thiên nhiên của đất nước, 
nước là tài nguyên chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Nước 
là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường. Nhưng 
mặt khác nước cũng có thể gây ra những tác hại vô cùng 
lớn cho con người qua những trận lũ, lụt. 


Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao 
trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ 
trang và mọi công dân trong việc khai thác và sử dụng 
tài nguyên nước phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất .một 
cách hợp lý, đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo vệ 
tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục nhứng hậu 
quả tác hại do nước 8ây ra, ngày 20-5-1998, Quốc hội nước. 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật 
Tài nguyên nước và ngày 20-12-1999, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định hướng dẫn thị hành Luật Tài nguyên nước. 


5 


Nhằm cung cấp cho bạn đọc những văn bản chính 
thức về lĩnh vực trọng yếu này, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia xuất bản cuốn sách Luật Tài nguyên nước và Nghị 
định hướng dẫn thị hành. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 1 năm 2001 
NHÀ XUẤT BAN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 
(20-5-1998) 


Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành 
phần thiết yếu của sự sống uầ môi trường, quyết định 
sự tồn tại, phút triển bền uửng cua đất nước; một 
khúc nước cũng, có thể gây ra tai họa cho con người 
uà môi trường, 

Để tăng cường hiệu lực quan lý Nhà nước, nông 
cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh 
tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lô 
chức xã hội, đơn uị uũ trang nhân dân uồ mọi có 
nhân trong uiệc bảo uệ, khơi thúc, sử dụng tài nguyên 
nước; phòng, chống uè khắc phục hậu quỏ tác hại do 
nước gây ro, 

Căn cứ uào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 1992; 

Luật này quy định uiệc quản lý, bảo uệ, bhơi 
thúc, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống uà khắc 
phục hậu quả tác hại do nước gây ra. 


CHƯƠNG 1 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Sở hứu tài nguyên nước 

l. Tài nguyên nước thuộc sở hưu toàn dân do 
Nhà nước thống nhất quản lý. 

2. Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước cho đời sống và sản xuất, đồng 
thời có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 
chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây 
ra theo quy định của pháp luật. Nhà nước bảo hộ 
quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Tài nguyên nước quy định trong Luật này bao 
gồm các nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, 
nước biển thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Nước biển, nước dưới đất thuộc vùng 
đặc quyền kinh tế, thềm lục địa được quy định tại 
các văn bản pháp luật khác. Nước khoáng, nước nóng 
thiên nhiên do Luật Khoáng sản quy định. 

2. Luật này áp dụng đối với việc quản lý, bảo 
vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống 
và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngứ dưới đây được hiểu 
như sau: 
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"Nguồn nước" chỉ các dạng tích tụ nước tự 
nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác, sử dụng được, 
bao gồm sông, suối, kênh, rạch; biển, hồ, đầm, ao; 
các tâng chứa nước dưới đất, mưa, băng. tuyết và 
các dạng tích tụ nước khác. 

2. Nước mặt" là nước tồn tại trên mặt đất liền 
hoặc hải đảo. 

3. "Nước dưới đất" là nước tồn tại trong các tầng 
chứa nước dưới mặt đất. 

4. “Nước sinh hoạt" là nước dùng eho ăn uống, 
vệ sính của con người. 

"Nước sạch” là nước đáp ứng tiêu chuẩn chất 
lượng nước sạch của Tiêu chuẩn Việt Nam. 

ö. "Nguồn nước sinh hoạt" là ngưồn có thể cung 
cấp nước sinh hoạt hoặc nước có thể xử lý thành 
nước sạch một “cách kinh tế, 

6. "Nguồn nước quốc tế" là nguồn nước từ lãnh 
thổ Việt Nam chảy sang lãnh thổ các nước khác, 
từ lãnh thổ các nước khác chảy vào lãnh thổ Việt 
Nam hoặc nằm trên biên giới giứa Việt Nam và nước 
láng giềng. 

7. "Phát triển tài nguyên nước" là biện pháp nhằm 
nâng cao khả năng khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyện nước và nâng cao giá trị của tài nguyên nước. 

8. "Bảo vệ tài nguyên nước" là biện pháp phòng, 
chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo đảm an 
toàn nguồn nước và bảo vệ khả năng phát triển tài 
nguyễn nước. 


9 “Khai thác nguồn nước" là hoạt dộng nhằm 
mang lại lợi ích từ nguồn nước. 

10. "Sử dụng tổng hợp ngưồn nước” là sứ dụng 
hợp lý, phát triển tiềm năng của một nguồn nước 
và hạn chế tác hại do nước gây ra để phục vụ tổng 
hợp cho nhiều mục đích. 

11, "Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước” là 
vùng phụ cận khu vực lấy nước từ ngưồn nước được 
quy định phải bảo vệ để phòng, chống ô nhiễm ngưồn 
nước sinh hoại. 

12. "*Ô nhiễm ngườn nước" là sự thay đổi tính 
chất vật lý. tính chất hóa học, thành phần sinh học 
của nước vi phạm tiêu chuẩn cho phép. 

13. "Giấy phép về tài nguyên nước" bao gồm giấy 
phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước; giấy phép xả nước thải 
vào ngưồn nước và giấy phép về các hoạt động phải 
xin phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

14. "Suy thoái, cạn kiệt nguồn nước" là sự suy 
giảm về chất lượng và số lượng của nguồn nước. 

15. "Lưu vực sông" là vùng địa lý mà trong phạm 
vị đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào 
sông. 

16. "Quy hoạch lưu vực sông” là quy hoạch về 
bảo vệ, khai thác, sử dụng ngưồn nước, phát triển 
tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu 
quả tác hại do nước gây ra trong lưu vực sông. 
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17. "Công trình thủy lợi" là công trình khai thác 
mặt lợi của nước; phòng. chống tác hại do nước gây 
ra. bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thải. 

18. "Phân lũ, chậm lũ" là việc chủ động chuyển 
một phần dòng nước lú theo hướng chảy khác, tạm 
chứa nước lại ở một khu vực để giám mức nước lũ. 

19. "Địa bàn có điều kiện kinh tế - xả hội khó 
khăn" là địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, 
vùng có kết cấu hạ tầng chưa phát triển, vùng có 
điều kiện tự nhiên không thuận lợi. 

20. "Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn" là địa bàn vùng dân tộc thiểu số ở 
miền núi cao, hải đảo, vùng có kết cấu hạ tầng yếu 
kém, vùng có điều kiện tự nhiên rất không thuận 
lợi. 

Điều 4. Quản lý tài nguyên nước 

1. Nhà nước có chính sách quản lý, bảo vệ, khai 
thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài 
nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả 
tác hại do nước gây ra nhằm bảo đảm nước cho sinh 
hoạt của nhân dân, cho các ngành kinh tế, bảo đảm 
quốc phòng, an nình, bảo vệ môi trường và phục vụ 
sự phát triển bền vững của đất nước. 

2. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về 
tài nguyên nước và mọi hoạt động bảo vệ, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra trong phạm vi cả 
nước. 
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đ. Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân các 
cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra; giám sát, kiểm tra 
việc thi hành pháp luật về tài nguyên nước tại địa 
phương. 

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện và giám sát việc thi hành pháp luật 
về tài nguyên nước. 

ð. Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân có 
trách nhiệm thi hành pháp luật về tài nguyên nước. 

Điều ð. Hảo vệ, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu 
quả tác hại do nước gây ra 

1. Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại 
do nước gây ra phải tuân theo quy hoạch lưu vực 
sông đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt; bảo đảm tính hệ thống của lưu vực sông, không 
chia cắt theo địa giới hành chính. 

2. Việc bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống 
suy thoái, cạn kiệt nguồn nước phải gắn với việc 
bảo vệ, phát triển rừng và khả năng tái tạo ngưồn 
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nước; xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi; phòng, 
chống ô nhiễm nguồn nước; thực hiện khai thác, sử 
dụng tổng hợp, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả 
nguồn nước. 

3. Trong việc phòng, chống và khắc phục hậu 
quả tác hại do nước gây ra phải có kế hoạch và biện 
pháp chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ, hạn chế tác 
hại do nước gây ra; bảo đảm kết hợp hài hòa giữa 
lợi ích của cả nước với các vùng, các ngành; giữa 
khoa học, công nghệ hiện đại với kinh nghiệm truyền 
thống của nhân dân và phù hợp với khả năng của 
nền kinh tế. l 

4. Các dự án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại 
do nước gây ra phải góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội và phải có các biện pháp bảo đảm đời sống 
dân cư, quốc phòng, an ninh; bảo vệ di tích lịch 
sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và môi trường. 

Điều 6. Chính sách đầu tư phát triển tài 
nguyền nước 

1. Nhà nước đầu tư cho việc điều tra cơ bản 
về tài nguyên nước, xây dựng hệ thống quan trắc, 
hệ thống thông tin dứ liệu, nâng cao khả năng dự 
báo lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, 
tràn và các tác hại khác do nước gây ra. 

2. Nhà nước có kế hoạch ưu tiên đầu tư để giải 
quyết nước sinh hoạt cho dân cư các vùng đặc biệt 
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và phù hợp với điêu ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cẩm 

Nghiêm cấm mọi hành vi làm suy thoái, cạn kiệt 
nghiêm trọng nguồn nước; ngăn cản trái phép sự 
lưu thông của nước; phá hoại công trình bảo vệ, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc 
phục hậu quả tác hại do nước gây ra và cản trở quyền 
khai thác, sứ dụng tài nguyên nước hợp pháp của 
mọi tổ chức, cá nhân. 


CHƯƠNG II 
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Điều 10. Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên 
nước : 

1. Cơ quan Nhà nước, tổ chức kính tế, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân có 
trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước. 

2. Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm 
bảo vệ tài nguyên nước tại địa phương. 

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thường xuyên 
bảo vệ nguôn nước do mình trực tiếp khai thác, sử 
dụng. 

4. Người phát hiện hành vi, hiện tượng gây tổn 
hại hoặc đe dọa đến an toàn nguồn nước có trách 
nhiệm ngăn chặn, khắc phục hoặc báo ngay cho chính 


15 


quyên địa phương, cơ quan, tổ chức gần nhất để kịp 
thời xử lý. 

Điều 11. Phòng, chống suy thoái, cạn kiệt 
nguồn nước 

i. Nhà nước có kế hoạch bảo vệ và phát triển ' 
rừng phòng hộ đầu nguồn và các loại rừng khác, xây 
dựng công trình thủy lợi, khôi phục nguồn nước bị 
suy thoái, cạn kiệt; khuyến khích tổ chức, cá nhân 
khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm để bảo 
vệ tài nguyên nước. 

2. Tổ chức, eá nhân khai thác, sử dụng nguồn 
nước phải tuân theo các quy định về phòng, chống 
suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, 

Điều 12. Bảo vệ nước dưới đất 

1. Tổ chức, cá nhân khoan thăm dò địa chất, 
khoan thăm dò nước dưới đất, xử lý nền móng công 
trình phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ tài 
nguyên nước dưới đất theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất 
phải tuân theo các quy trình, quy phạm về an toàn 
ký thuật và chống sụt lún; về bảo vệ các tầng chứa 
nước và môi trường liên quan; về san, lấp sau khi 
khai thác. 

3. Tổ chức, cá nhân khai khoáng, xây dựng công 
trình ngầm dưới đất, thi công công trình khai thác 
nước dưới đất phải tuân theo quy trình, quy phạm 
về an toàn kỹ thuật, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn 
nước dưới đất và gây sụt lún nghiêm trọng mặt đất. 
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Điều 13. Bảo vệ chất lượng nước 

1. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của cả nước và từng địa phương phải có kế hoạch 
phòng, chống ô nhiễm nguồn nước và khôi phục chất 
lượng ngưồn nước bị ô nhiễm. 

2. Việc quy hoạch và quản lý các khu công nghiệp, 
khu du lịch, khu dân cư tập trung, bệnh viện, khu 
chăn nuôi và giết mổ gia súc có quy mô lớn, bãi 
chứa chất thải, khu chôn eất chất phóng xạ, rác thải, 
khu nghĩa trang phải tuân theo các quy định của 
Luật này và pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo 
đảm không gây ô nhiễm ngưồn nước. 

3. Nghiêm cấm việc đưa vào nguồn nước các chất 
thải độc hại, nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa 
đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường. 

Điều 14. Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh 
hoạt 

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện 
các biện pháp vệ sinh môi trường để bảo vệ ngưồn 
nước sinh hoạt. 

2. Cấm xả nước thải, đưa các chất thải gây Ô 
nhiễm vào vùng bảo hộ vệ sinh của khu vực lấy nước 
sinh hoạt. 

Ủy ban phân dân các cấp quy định vùng báo 
hộ vệ sinh của khu vực lấy nước sinh hoạt trong 
phạm vi địa phương. 
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Điều lã. Bảo vệ chất lượng nước trong sản 
xuất nông nghiệp, nuôi, trông thủy, hải sản, 
sản xuất công nghiệp, khai khoáng 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất trong sản 
xuất nông nghiệp; nuôi trông thủy, bải sản không 
được gây ô nhiễm nguồn nước. 

2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, khai khoáng 
không được xả khí thải, nước thải chưa xử lý boặc 
xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép vào không khí, 


nguồn nước dẫn đến gây ô nhiễm ngưồn nước. 

Điều 16. Bảo vệ chất lượng nước trong các 
hoạt động khác 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho các mục đích giao thông vận tải thủy, thể 
thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu 
khoa học và các mục đích khác không được gây ô 
nhiễm nguồn nước; nếu vi phạm thì phải bị xử lý 
theo quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ 
môi trường. 

Điều 17. Bảo vệ nguồn nước ở đô thị, khu 
dân cư tập trung 

1. Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch và tổ 
chức thực hiện việc xử lý nước thải ở đô thị, khu 
dân cư tập trung trong phạm vi địa phương, bảo đảm 
tiêu chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn nước. 

2. Nghiêm cấm các hành vi gây bồi lấp lòng dẫn, 
san lấp ao, hồ công cộng trái phép. 
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Điều 18. Xả nước thải vào nguồn nước 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng nước trong sản 
xuất, kính doanh và các hoạt động khác nếu xả nước 
thải vào ngưôn nước thì phải được phép của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. 

2. Việc cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 
phải căn cứ vào khả năng tiếp nhận nước thải của 
nguồn nước, bảo đảm không gây ô nhiễm nguồn nước 
và việc bảo vệ tài nguyên nước. 

Chính phủ quy định cụ thể việc cấp phép xả 
nước thải vào nguồn nước. 

Điêu 19. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 
cá nhân được phép xả nước thải 

1. Tổ chức, cá nhân được phép xả nước thải vào 
nguồn nước có những quyền sau đây: 

a) Được đền bù thiệt hại theo quy định của pháp 
luật trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép xả nước thải thay đổi vị trí hoặc rút ngắn 
thời hạn cho phép xả nước thải; 

b) Khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm quyền 
xả nước thải và lợi ích hợp pháp khác theo quy định 
của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép xả nước thải vào 
nguồn nước có nhứng nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện việc xử lý nước thải để đạt tiêu 
chuẩn cho phép trước khi xả vào ngưồn nước; nếu 
vi phạm nhứng quy định về việc xả nước thải mà 
gây thiệt hại thì phải bôi thường. 
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b) Nộp lệ phí cấp phép, phí xả nước thải vào 
ngưồn nước theo quy định của pháp luật. 


CHƯƠNG ITII 
KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Điều 20. Điều hòa, phân phối tài nguyên 
nước 

1. Việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước cho 
các mục đích sử dụng phải căn cứ vào quy hoạch 
lưu vực sông, tiềm năng thực tế của nguồn nước, 
bảo đảm nguyên tắc công bằng, hợp lý và ưu tiên 
về số lượng, chất lượng cho nước sình hoạt. 

2. Trong trường hợp thiếu nước, việc điều hòa, 
phân phối phải ưư tiên cho mục đích sinh hoạt; các 
mục đích sử dụng khác được điều hòa, phân phối 
theo tỷ lệ quy định trong quy hoạch lưu vực sông 
và bảo đảm nguyên tắc công bằng, hợp lý. 

Chính phủ quy định cụ thể việc điều hòa, phân 
phối tài nguyên nước. 

Điều 21. Chuyển nước từ lưu vực sông này 
sang lưu vực sông khác 

1. Việc xây dựng dự án chuyển nước từ lưu vực 
sông này sang lưu vực sông khác phải căn cứ vào 
chiến lược quốc gia về tài nguyên nước, quy hoạch 
lưu vực các sông có liên quan, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của các địa phương trong lưu vực 
sông có liên quan và phải tính toán đầy đủ khả năng 


20 


của các nguồn nước, nhu cầu dùng nước và tác động 
môi trường. 

2, Thẩm quyền phê duyệt dự án chuyển nước 
từ lưu vực sông này sang lưu vực sông khác được 
thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Luật này: 
trường hợp có liên quan đến nguồn nước quốc tế thì 
việc phê duyệt dự án còn phải thực hiện theo các 
quy định tại Điều 53 của Luật này. 

Điều 22. Quyền của tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước có những quyền sau đây: 

1. Được quyền khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, công nghiệp, khai khoáng, phát điện, giao 
thông thủy, nuôi trồng thủy, hải sản, sản xuất muối, 
thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên 
cứu khoa học và các mục đích khác theo quy định 
của Luật này và các quy định khác của pháp luật; 

2. Được hưởng lợi từ việc khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước; được chuyển nhượng, cho thuê, để 
thừa kế, thế chấp tài sản đầu tư vào việc khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, phát triển tài nguyên nước 
theo quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật; 

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp 
giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước bị 
thu hồi trước thời hạn vì lý do quốc phòng, an ninh 


sài 


hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy 
định của Luật này và các quy định khác cua pháp 
luật; 

4. Khiếu nại, khởi kiện tại cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền về các hành vi vi phạm quyên khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước và các lợi ích hợp 
pháp khác; 

5. Được Nhà nước bảo hộ quyên lợi hợp pháp 
trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Điều 23. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước có những nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật 
về tài nguyên nước; 

b) Sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, an 
toàn và có hiệu quả; 

c) Cung cấp thông tin để kiểm kê, đánh giá tài 
nguyên nước khi có yêu cầu; 

d) Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến 
việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Bảo vệ tài nguyên nước đang được khai thác, 
sử dụng; 

e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính; bồi thường thiệt 
hại do mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên , 
nước theo quy định của pháp luật. 
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2. Tổ chức, cá nhàn khai thác. sử dụng tài nguyên 
nước trong các trường hợp phai có giấy phép của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì ngoài việc thực 
hiện các quy định tại khoản ¡ Điều này, còn phải 
thực hiện các quy định ghi trong giấy phép. 

Điều 24. Cấp phép khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
này. 

2. Các trường hợp không phải xin phép: 

a) Khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nguồn 
nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia 
đình cho sinh hoạt; 

bì Khai thấc, sử dụng nguồn nước mặt, nguồn 
nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia 
đình cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trông 
thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thủy điện 
và cho các mục đích khác; 

c) Khai thác, sử dụng nguồn nước biển với quy 
mô nhỏ trong phạm vì gia đình cho sản xuất muối 
và nuôi trồng hải sản; 

d) Khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt, nước 
biển trên đất đã được giao, được thuê theo quy định 
của pháp luật về đất đai, quy định của Luật này và . 
các quy định khác của pháp luật. 

đ) Các trường hợp khác do Chính phủ quy định. 
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Chính phủ quy định việc cấp phép và việc khai 
thác, sử dụng ngưồn nước với quy mô nhỏ trong phạm 
vi gia đình nói tại Điều này. 

Điều 2ð. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
cho sinh hoạt 

1. Nhà nước ưu tiên việc khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước cho mục đích sinh hoạt bằng các biện 
pháp sau đây: 

a) Đầu tư, hỗ trợ các dự án cấp nước sinh hoạt, 
nước sạch, ưu tiên đối với vùng đặc biệt khan hiếm 
nước, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn và địa bàn có nguồn nước bị ô nhiễm nặng; 

b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước 
và tổ chức, cá nhân ngoài nước đầu tư khai thác 
nguồn nước sinh hoạt. 

5; Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng và thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án cấp nước sinh hoạt, 
nước sạch; thực hiện biện pháp khẩn cấp để bảo đảm 
nước sinh hoạt trong trường hợp có thiên tai hoặc 
sự cố gây ra thiếu nước. 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp nước sinh hoạt, 
nước sạch có trách nhiệm tham gia đóng góp đông 
sức, tài chính cho việc khai thác, xử lý nước sinh 
hoạt, nước sạch theo quy định của cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền. 


24 


Điều 26. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
cho sản xuất nông nghiệp 

1. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho việc khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước để sản xuất nông nghiệp. 

2_ Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước để sản xuất nông nghiệp phải có biện pháp 
tiết kiệm nước, phòng, chống chua mặn, lầy thụt, 
xói mòn đất và không gây ô nhiễm ngưồn nước. 

3. Tổ chức, cá nhân chỉ được khai thác, sử dụng 
nước thải khi đã bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng nước 
theo quy định của cơ quan Nhà nước cá thẩm quyển 
để sản xuất nông nghiệp. 

Điều 27. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
cho sản xuất muối và nuôi trông thủy, hải sản 

1. Nhà nước khuyến khích đầu tư khai thác, sử 
dụng nước biển, để sản xuất muối. Tổ chức, cá nhân 
sử dụng nước biển để sản xuất muối không được gây 
xâm nhập mặn và làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất 
nông nghiệp và môi trường. 

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng nước thải 
khi đã bảo đâm tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy 
định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển cho nuôi 
trồng thủy, hải sản. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản không 
được làm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, cản trở 
dòng chảy, hư hại công trình thủy lợi, gây trở ngại 
cho giao thông thủy, gây nhiễm mặn nguồn nước và 
đất nông nghiệp. 
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Điều 28. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
cho sản xuất công nghiệp, khai khoáng 

1. Tô chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho sân xuất công nghiệp phải tiết kiệm nước, 
được khuyến khích sử dụng nước tuân hoàn, dùng 
lại nước và không được gây ö nhiễm nguôn nước. 

2. Tổ chức, cá nhãn khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho khai khoáng sau khi sử dụng nước phải 
có biện pháp xử lý và đưa nước vào nguồn theo quy 
hoạch. 

Điều 29. Khai thác, sử dụng nguồn nước cho 
thủy điện 

1. Nhà nước khuyến khích việc khai thác, sử 
dụng nguồn nước cho thủy điện. 

2. Việc xây dựng các công trình thủy điện phải 
tuân theo quỷ hoạch lưu vực sông và quy định về 
báo vệ môi trường. 

3. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nguồn 
nước cho thủy điện phải tuân theo quy trình vận 
hành điều tiết nước do cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt, bảo đảm sử dụng tổng hợp ngưôn 
nước, trừ trường hợp khai thác, sử dụng nguồn nước 
cho thủy điện với quy mô nhỏ trong phạm vi gia 
đình. 

Điều 30. Khai thác, sử dụng nguồn nước cho 
giao thông thủy 

I. Nhà nước khuyến khích khai thác, sử dụng 
ngưồn nước đề phát triển giao thông thủy. 
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2. Hoạt động giao thông thủy không được gây 
ô nhiễm nguồn nước, cản trở dòng chảy. gây hư bại 
lòng, bờ nguôn nước và các công trình trên nguồn 
nước; nếu gây thiệt hại thì phai bồi thường theo quy 
định của pháp luật. 

3. Việc xây dựng công trình, quy hoạch tuyến 
giao thông thủy phải tuân theo quy hoạch lưu vực 
sông và quy hoạch phát triển các vùng ven biển. 

4. Việc xây dựng và quan lý các công trình khác 
liên quan đến nguồn nước phải bao đâm an toàn và 
hoạt động bình thường cho các phương tiện giao thông 
thủy và không gây ảnh hưởng xấu dến môi trường. 

Điều 31. Khai thác, sứ dụng tài nguyên nước 
cho các mục đích khác 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho nghiên cứu khoa học, y tế, an dưỡng, thể 
thao, giải trí du lịch, làm nhà trên mặt nước và 
cho các mục đích khác phải sử dụng nước hợp lý, 
tiết kiệm; không được gây suy thoái, cạn kiệt nguồn 
nước, cản trở dòng chảy, xâm nhập mặn và các ảnh 
hưởng xấu khác đến nguồn nước. 

Điều 32. Gây mưa nhân tạo _ 

Việc gây mưa nhân tạo phải căn cứ vào nhu cầu 
về nước của vùng thiếu nước và điều kiện cho phép 
để quyết định biện pháp, quy mô hợp lý và phải 
được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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Điều 33. Quyền dẫn nước chảy qua 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước và xả nước thải vào nguồn nước hợp pháp được 
quyền dẫn nước chảy qua đất hoặc bất động sản liền 
kề thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, cá 
nhân khác theo quy định của Luật này và của Bộ 
luật Dân sự. 

Điều 34. Thăm dò, khai thác nước dưới đất 

1. Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác nước 
dưới đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại các điểm 
a và b khoản 2 Điều 24 của Luật này. 

2. Việc cấp phép khai thác nước dưới đất phải 
căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản, thăm dò nước 
dưới đất và tiềm năng, trứ lượng nước dưới đất. 

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khoan điều 
tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công trình 
khai thác nước dưới đất phải có giấy phép hành nghề. 

Điều 35. Bổ sung, thay đổi mục đích, quy 
mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước khi bổ sung, thay đổi mục đích, quy 
mô khai thác, sử dụng thì phải được phép của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG IV 
PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUÁ LŨ, 
LỤT VÀ TÁC HẠI KHÁC DO NƯỚC GÂY RA 


Điều 36. Trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, 
chống, khắc phục hậu quả lú, lụt và tác hại 
khác do nước gây ra 

1. Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân có 
nghĩa vụ tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả 
lũ, lụt và tác hại khác do nước gây ra. 

2, Chính phủ quyết định và chỉ đạo các Bộ, ngành 
và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp 
phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, lụt và tác hại 
khác do nước gây ra. 

3. Các Bộ, hgành và Ủy ban nhân dân các cấp 
trong phạm ví nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết 
định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, 
khắc phục hậu quả lũ, lụt và tác hại khác do nước 
gây ra. 

Điều 37. Lập tiêu chuẩn và phương án 
phòng, chống lú, lụt 

1. Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước 
có trách nhiệm lập tiêu chuẩn phòng, chống lú, lụt 
cho từng vùng của lưu vực sông để làm cơ sở cho 
việc lập quy hoạch, xây dựng công trình và phương 
án phòng, chống lú, lụt của lưu vực sông. 
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2. Các Hộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp 
căn cứ vào tiêu chuẩn phòng, chống lú, lụt cho từng 
vùng của lưu vực sông và quy hoạch phòng, chống 
lũ, lụt của lưu vực sông để xây dựng phương án phòng, 
chống lủ, lụt của Bộ, ngành và địa phương. 

3. Căn cứ vào phương án phòng, chống lũ, lụt, 
các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng 
kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện 
và các điều kiện cần thiết khác để xử lý khi lủ, 
lụt xảy ra. 

4. Cơ quan quản lý Nhà nước về khí tượng thủy 
văn có trách nhiệm tổ chức quan trắc, dự báo và 
thông báo kịp thời về mưa, Ìlủ và nước biển dâng 
trong phạm vi cả nước. 

Điều 38. Quy hoạch bố trí dân cư, bố trí 
sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tàng trong vùng 
ngập lũ 

1. Việc quy hoạch bố trí dân cư, bố trí sản xuất 
và xây dựng eơ sở hạ tâng trong vùng ngập lũ phải 
tuân theo quy hoạch phòng, chống lũ, lụt của lưu 
vực sông và phù hợp với đặc điểm lủ, lụt của từng 
vùng. 

2. Việc xây dựng các kho chứa lương thực, chất 
độc hại, chất nổ, nhiên liệu, vật tư thiết yếu và tài 
sản quan trọng khác trong vùng phân lũ, chậm lú, 
vùng thường bị ngập lú phải tuân theo quy hoạch 
phòng, chống lú, lụt của lưu vực sông và phải được 
phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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Điều 39. Hồ chứa nước và phòng, chống lũ, 
lụt 

l. Việc xây dựng hồ chứa nước phải tuân theo 
quy định tại Điêu ð cúa Luật này và bao đảm tiêu 
chuẩn phòng, chống lũ. 

2. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và bảo 
vệ hồ chứa nước phải có phương án bảo đảm an toàn 
công trình, phòng, chống lũ, lụt cho hạ lưu phù hợp 
với quy hoạch phòng, chống lủ, lụt của lưu vực sông 
và phải thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa 
nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyên phê 
duyệt, 

Chính phú quy định việc phân công, phân cấp 
điều hành các hồ chứa nước lớn. 

Điêu 40. Quyết định phân lũ, chậm lũ 

1. Trong tình huống khẩn cấp khi hệ thống đê 
bị uy hiếp nghiêm trọng, Thủ tướng Chính phủ quyết 
định biện pháp phân lủ, chậm lũ có liên quan đến 
hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên 
theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quyết định biện pháp phân lũ, chậm lú 
trong địa phương theo phương án đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

2. Chính phủ quy định cụ thể các tình huống 
khẩn cấp cần phân lú, chậm lú, các biện pháp di 
dân an toàn, bảo đảm sản xuất và đời sống của nhân 
dân, khắc phục hậu quả ngập lụt, trợ cấp cho nhân 
dân vùng bị ảnh hưởng phân lú, chậm lũ. 
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Điều 41. Huy động lực lượng, phương tiện 
cho việc phòng, chống và khắc phục hậu quả 
lũ, lụt 

1. Trong tình huống khẩn cấp, Thủ tướng Chính 
phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có quyên 
huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của bất kỳ 
tổ chức, cá nhân nào để cứu hộ người, cứu bộ công 
trình và tài sản bị lũ, lụt uy hiếp hoặc gây hư hại 
và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. 

2$ chức, cá nhân được huy động phải chấp 
hành các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyên. 

3. T6 chức, cá nhân có vật tư, phương tiện được 
huy động theo quyết định của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyên nếu bị thiệt hại thì được bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

4. Trong trường hợp đề điều, công trình phòng, 
chống lủ, lụt hoặc công trình có liên quan đến phòng, 
chống lú, lụt đang bị sự cố hoặc có nguy €Ơ xảy 
ra sự cố thì chính quyền địa phương phải huy động 
lực lượng, vật tư, phương tiện để bảo vệ và cứu hộ 
theo quy định tại Điều 51 của Luật này, đồng thời 
báo cáo cơ quan quản lý công trình và chính quyền 
cấp trên. 

5. Chính phủ quyết định và chỉ đạo các Bộ, ngành 
và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc khắc 
phục hậu quả lú, lựt. 
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6. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyên hạn của mình có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp khắc 
phục hậu quả lũ, lụt. 

Điều 42. Tiêu nước cho vùng ngập úng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi có vùng thường bị ngập úng phải 
xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tiêu úng 
phù hợp với quy hoạch lưu vực sông, yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. 

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân đân các cấp và 
tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp 
thực hiện việc tiêu úng theo sự phân công trong quy 
hoạch tiêu úng của địa phương. 

3. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho việc xây dựng, 
khai thác, bảo vệ công trình tiêu úng, ưu tiên cho 
các vùng đặc biệt quan trọng. 

Điều 43. Phòng, chống và khắc phục hậu 
quả hạn hán 

1. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho việc xây dựng 
các công trình thủy lợi ở các vùng thường xuyên 
xây ra hạn hán để: có nguồn nước cho sinh hoạt, 
sản xuất và phòng, chống cháy rừng. 

2. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ tham gia phòng, 
chống và khắc phục hậu quả hạn hán. 

3. Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, 
Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập phương 
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án và tổ chức, chỉ đạo có hiệu quả việc phòng, chống 
và khắc phục hậu quả hạn hán. 

4. Cơ quan quản lý Nhà nước về khí tượng thủy 
văn có trách nhiệm cùng cấp kịp thời thông tin, 
dự báo về khí tượng thủy văn để phục vụ phòng, 
chống hạn hán. 


Điều 44. Phòng, chống xâm nhập mặn, nước 
biển dâng, tràn 

1. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho việc xây dựng 
đê biển, cống ngăn mặn, giử ngọt, bảo vệ và phát 
triển rừng phòng hộ chắn sóng để phòng, chống xâm 
nhập mặn và nước biển dâng, tràn. 

2. Việc quản lý, vận hành các Cống ngăn mặn, 
BÌử ngọt và các hồ chứa nước, công trình điều tiết 
dòng chảy phải tuân theo quy trình, quy phạm bảo 
đảm phòng, chống xâm nhập mặn. 

ở. Việc thăm đò, khai thác nước dưới đất vùng 
ven biển phải bảo đảm phòng, chống xâm nhập mặn 
cho các tầng chứa nước dưới đất. 

Điều 4ã. Phòng, chống mưa đá, mưa axít 

1. Cơ quan quản lý Nhà nước về khí tượng thủy 
văn có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin, 
dự báo về khả năng xuất hiện mưa đá và thông báo 
kịp thời cho nhân dân biết để có biện pháp phòng, 
chống và giảm nhẹ thiệt hại. 

2. Tổ chức, cá nhân phải có biện pháp xử ly 
khí thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
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trường để tránh gây mưa axít; trường hợp khí thải 
chưa xử lý tạo ra mưa axít gây thiệt bại thì phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Ngưồn tài chính để phòng, chống, 
khắc phục hậu quả lũ, lụt, hạn hán và các tác 
hại nghiêm trọng khác do nước gây ra 

Ngưồn tài chính để phòng, chống, khắc phục hậu 
quả tác hại nghiêm trọng do nước gây ra bao gồm: 

1. Ngân sách Nhà nước để xây dựng, tu bổ đê 
điều, công trình phòng, chống lũ, lụt, hạn hán và 
các tác hại nghiêm trọng khác do nước gây ra; 

2. Ngân sách Nhà nước dự phòng chỉ cho việc 
khác phục hậu quả lú, lụt, hạn hán và các tác hại 
nghiêm trọng khác do nước gây ra; 

3. Quỹ phòng, chống lụt, báo của địa phương 
do nhân dân đóng góp theo quy định của Chính phủ; 

4. Các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong 
nước; của các chính phú; của tổ chức, cá nhân ngoài 
nước và tổ chức quốc tế. 


CHƯƠNG V 
KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 
Điều 47. Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi 
1. Mỗi công trình thủy lợi phải do một tổ chức 
hoặc cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý 


45 


khai thác và bảo vệ, được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền quyết định. 

2. Tố chức, cá nhân khai thác công trình thủy 
lợi phải thực hiện theo quy hoạch, quy trình, quy 
phạm, tiêu chuẩn ký thuật và các quy định về khai 
thác công trình của dự án đầu tư đã được cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tổ chức, cá nhân khai thác và hưởng lợi từ 
công trình thủy lợi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 
theo quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật. 

Điều 48. Trách nhiệm bảo vệ công trình thủy 
lợi 

1. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ 
công trình thủy lợi, 

2. Chính phủ quyết định và chỉ đạo các Bộ, ngành 
và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bảo vệ 
công trình thủy lợi. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bảo 
vệ công trình thủy lợi thuộc phạm vi địa phương. 

4. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi chịu trách nhiệm trực tiếp bảo vệ công trình. 

ð. Người phát hiện hành vị, hiện tượng gây tổn 
hại hoặc đe đọa đến an toàn công trình thủy lợi có 
trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục hoặc báo ngay 
cho chính quyền địa phương, đơn vị quản lý công 
trình, cơ quan, tổ chức gần nhất để kịp thời xử lý, 
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Điều 49. Phương án báo vệ công trình thủy 
lợi 

1. Tổ chức, cá nhân quản lý. khai thác công trình 
thủy lợi phải xây dựng phương án bảo vệ công trình. 

2. Chính phú quy định cụ thể thẩm quyền phê 
duyệt và phân cấp thực hiện phương án bảo vệ công 
trình thủy lợi, 

Điều 50. Phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi 

1. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm 
công trình và vùng phụ cận, 

Việc quy định phạm vi vùng phụ cận phải căn 
cử vào đặc điểm công trình, tiêu chuẩn thiết kế và 
phải bảo đảm an toàn công trình, thuận lợi cho việc 
vận hành, duy tu, bảo dưỡng và quản lý công trình. 

2. Tổ chức,,cá nhân quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi phải xác định phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi và lập phương án sử dụng đất của vùng 
phụ cận theo quy định của Chính phủ trình cơ quan 
Nhà nước có thấm quyền phê duyệt. 

3. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động 
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có thể gây 
mất an toàn cho công trình thì phải được phép của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Chính phủ quy định cụ thể phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi, thẩm quyền phê duyệt phạm vi bảo 
vệ công trình thủy lợi và các hoạt động phải có phép 
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, 
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Điều 51. Bảo vệ đê điều 

1. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thường 
xuyên bảo vệ đê và các công trình có liên quan. 

2. Hộ đê phải được tiến hành thường xuyên trong 
mùa lú, bão và phải bảo đẩm cứu hộ đê kịp thời 
khi đê bị lú, bão uy hiếp hoặc có nguy cơ bị lủ, 
bão uy hiếp, 

ở. Chính phủ quyết định và chỉ đạo các Bộ, ngành 
và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bảo đảm 
an toàn đê. 

4. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
nhiệm vụ tổ chức thực biện việc tu bổ đê, hộ đê, 
cứu hộ đê để bảo đảm an toàn đê. 

Căn cứ vào quy định của Luật này và pháp luật 
về đê điều, Chính phủ quy định cụ thể việc phân 
công, phân cấp nhiệm vụ bảo vệ đê. 

Điều 52. Các hành vi bị nghiêm cấm trong 
quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thúy 
lợi 

Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm 
vi bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động gây cắn 
trở đến việc quản lý, sửa chứa và xử lý công trình 
khi có sự cố; 

2. Các hoạt động trái phép gây mất an toàn công 
trình thủy lợi trong phạm vi bảo vệ công trình gồm: 

a) Khoan, đào đất đá, xây dựng công trình trái 
phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và 
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lòng sông, bãi sông; gây mất an toàn cho công trình 
và ảnh hương đến thoát lũ nhanh; 

b› Sử dụng đê, kè, cống vào mục đích giao thông 
vận tải gây mất an toàn cho đê điều; 

e) Sử dụng chất nố gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc 
lấp công trình thủy lợi phục vụ lợi ích công cộng; 

d) Xây dựng bổ sung công trình thủy lợi mới 
vào hệ thống công trình thủy lợi đã có khi chưa 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Vận hành công trình thủy lợi trái với quy 
trình, quy phạm ký thuật đã được quy định; 

4. Các hành vi khác gây mất an toàn công trình 
thúy lợi. 


CHƯƠNG Vĩ 
QUAN HỆ QUỐC TẾ VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Điều ã3. Nguyên tắc áp dụng trong quan hệ 
quốc tế về tài nguyên nước 

Nhà nước Việt Nam áp dụng nhứng nguyên tắc 
sau đây trong việc điều tra cơ bản, bảo vệ, khai thác, 
sử dụng ngưồn nước quốc tế; phòng, chống, khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra; hợp tác quốc tế 
và giải quyết tranh chấp về nguồn nước quốc tế: 

1. Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và 
lợi ích của các nước có chung nguồn nước; 

2. Bảo đảm công bằng, hợp lý, các bên cùng có 
lợi và phát triển bền vững trong khai thác, sử dụng 
nguồn nước quốc tế; 
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lòng sông, bãi sông; gây mất an toàn cho công trình 
và ảnh hương đến thoát lũ nhanh; 

b› Sử dụng đê, kè, cống vào mục đích giao thông 
vận tải gây mất an toàn cho đê điều; 

e) Sử dụng chất nố gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc 
lấp công trình thủy lợi phục vụ lợi ích công cộng; 

d) Xây dựng bổ sung công trình thủy lợi mới 
vào hệ thống công trình thủy lợi đã có khi chưa 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Vận hành công trình thủy lợi trái với quy 
trình, quy phạm ký thuật đã được quy định; 

4. Các hành vi khác gây mất an toàn công trình 
thúy lợi. 


CHƯƠNG Vĩ 
QUAN HỆ QUỐC TẾ VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Điều ã3. Nguyên tắc áp dụng trong quan hệ 
quốc tế về tài nguyên nước 

Nhà nước Việt Nam áp dụng nhứng nguyên tắc 
sau đây trong việc điều tra cơ bản, bảo vệ, khai thác, 
sử dụng ngưồn nước quốc tế; phòng, chống, khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra; hợp tác quốc tế 
và giải quyết tranh chấp về nguồn nước quốc tế: 

1. Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và 
lợi ích của các nước có chung nguồn nước; 

2. Bảo đảm công bằng, hợp lý, các bên cùng có 
lợi và phát triển bền vững trong khai thác, sử dụng 
nguồn nước quốc tế; 
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3. Không làm phương hại tới quyền và lợi ích 
của các nước có chung nguôn nước phù hợp với điều 
ước quốc tế mà Cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Việt Nam 
ký kết hoặc tham gia; 

4. Tuân theo pháp luật Việt Nam và thực hiện 
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia; tôn trọng pháp luật quốc 
tế. 

Điều õ4. Trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi 
ích của Việt Nam đối với ngưồn nước quốc tế 

1. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ quốc gia theo đường biên giới 
trên biển, sông, suối giữa Việt Nam và các nước láng 
giềng hoặc vùng biển quốc tế. 

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ quyền 
và lợi ích của Nhà nước Việt Nam trong việc điều 
tra cơ bản, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại 
do nước gây ra, bảo vệ môi trường liên quan đến 
nguồn nước quốc tế theo quy định của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật Việt Nam. 

Điều 5ð. Hợp tác quốc tế trong quản lý và 
phát triển tài nguyên nước 

1. Nhà nước Việt Nam mở rộng hợp tác với các 
nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc 
điều tra cơ bản, bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát 
triển tài nguyên nước; đào tạo cán bộ, nghiên cứu 
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khoa học về tài nguyên nước; phòng, chống và khấc 
phục hậu quả tác hại do nước gây ra. 

2. Nhà nước Việt Nam khuyến khích việc trao 
đổi các thông tin có liên quan đến nguồn nước quốc 
tế, phối hợp nghiên cứu và lập quy hoạch bảo vệ, 
khai thác, sử dụng nguồn nước quốc tế; phối hợp 
kế hoạch phòng, chống và khắc phục hậu quả tác 
hại do nước gây ra theo quy dịnh của pháp luật; tạo 
thuận lợi cho việc quản lý, lập và thực hiện các dự 
án làm tăng lợi ích chung và hạn chế thiệt hại cho 
dân cư của các nước có chung nguồn nước. 

Điều 56. Giải quyết tranh chấp về nguồn 
nước quốc tế 

Khi giải quyết tranh chấp vẽ nguồn nước quốc 
tế có liên quan đến các nước trong lưu vực sông, 
ngoài việc áp dụng nhứng nguyên tắc quy định tại 
Điều 53 của Luật này, còn phải tuân theo những 
quy định sau đây: 

1. Mọi tranh chấp về chủ quyền trong việc điều 
tra cơ bản, bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước 
quốc tế; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại 
do nước gây ra giửa các nước có chung nguồn nước 
trong đó có Việt Nam do Nhà nước Việt Nam và 
các Nhà nước liên quan giải quyết trên cơ sở thương 
lượng, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia 
và thông lệ quốc tế; 
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gia do Nhà nước Việt Nam và các Nhà nước liên 
quan giải quyết trong khuôn khổ tổ chức lưu vực 


CHƯƠNG VIỊ 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
Điều 57, Nội dung quản lý Nhà nước về tài 
nguyễn nước 


Nội dung quản lý Nhà nước về tài Iiguyên nước 
bao gồm: 


nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, 
lưu trứ tài liệu về tài nguyên nước; 

4. Cấp, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước; 
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5. Quyết định biện pháp, huy động lực lượng, 
vật tư, phương tiện đề phòng, chống, khắc phục hậu 
quả lú, lụt, hạn hán, xử lý sự cố công trình thủy 
lợi và các tác hại khác do nước gây ra; 

6. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành và xử 
lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước; 
giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về các 
hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước; 

7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên 
nước; thực hiện điều ước quốc tế về tài nguyên nước 
mà Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia. 

8. Tổ chức bộ máy quản lý, đào tạo cán bộ; tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước. 

Điều 58. Thẩm quyền quản lý Nhà nước về 
tài nguyên nước : 

1. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về 
tài nguyên nước. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng 
quản lý Nhà nước về tài nguyên nước. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài 
nguyên nước theo sự phân công của Chính phủ. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về 
tài nguyên nước trong phạm vi địa phương theo quy 
định của Luật này, các quy định khác của pháp luật 
và sự phân cấp của Chính phủ. 
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5, Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn 
của cơ quan quản lý Nhà nước vê tài nguyên nước 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và Uy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy 
định. 

Điều 59. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, 
dự án vê tài nguyên nước 

1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối 
với các công trình quan trọng quốc gia về tài nguyên 
nước. 

2. Chính phủ phê duyệt danh mục, quy hoạch 
các lưu vực sông lớn và các dự án công trình quan 
trọng vẽ tài nguyên nước. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê 
duyệt các quy hoạch lưu vực sông, quy hoạch hệ thống 
công trình thủy lợi theo sự ủy quyền của Chính phủ. 

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, căn cứ vào quy hoạch về tài nguyên 
nước phê duyệt các dự án công trình về tài nguyên 
nước theo sự ủy quyền và phân cấp của Chính phủ. 

5. Chính phử quy định việc ủy quyền và phân 
cấp phê duyệt các quy hoạch, dự án công trình quy 
định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 


Điều 60. Điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá 
tài nguyên nước 

1. Chính phủ thống nhất quản lý công tác điều 
tra cơ bản vê tài nguyên nước. 
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2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ thực hiện việc điêu tra cơ hản, kiếm kê, đánh 
giá tài nguyên nước theo sự phân công của Chính phủ. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 
hợp, quản lý kết quả điệu tra cơ bản, kiểm kê, đánh 
giá tài nguyên nƯỚC và xây dựng cơ sở dử liệu về 
tài nguyên nước. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức thực biện việc điều tra cơ bản, 
kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tại địa phương 
theo sự phân cấp của Chính phủ và hướng dẫn của 
các Bộ, ngành liên quan. 

Chính phủ quy định cụ thể việc phân công, phân 
cấp và quản lý kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên 
nước. 

Điều 61. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép 
về tài nguyên nước 

Việc phân côrig, phân cấp thẩm quyền cấp, thu 
hồi giấy phép về tài nguyên nước phải bảo đảm quyền 
quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và bảo 
hộ quyền khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên 
nước của tổ chức, cá nhân. 

Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu 
hồi giấy phép về tài nguyên nước. 

Điều 69. Giải quyết tranh chấp về tài nguyên 
nước 

1. Nhà nước khuyến khích việc hòa giải các tranh 
chấp về tài nguyên nước. 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan, tố chức và cá nhân 
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trong việc hòa giải các tranh chấp về tài nguyên nước 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyên cấp loại 
giấy phép về tài nguyên nước nào thì có trách nhiệm 
giải quyết khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện giấy 
phép đó. Trong trường hợp đương sự không đông 
ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền 
khiếu nại đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc 
khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 

3. Những tranh chấp khác về tài nguyên nước 
được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 63. Hội đồng quốc gia về tài nguyên 
nước 

1. Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia về 
tài nguyên nước để tư vấn cho Chính phủ trong những 
quyết định quan trọng về tài nguyên nước thuộc nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chính phú. 

2. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước gồm 
Chủ tịch Hội đồng là một Phó Thủ tướng Chính 
phủ, ủy viên thường trực là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, các ủy viên khác là đại 
diệp của một số Bộ, ngành, địa phương và một số 
nhà khoa học, chuyên gia. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cúa Hội đồng 
quốc gia về tài nguyên nước do Chính phủ quy định. 

Điều 64. Nội dung quản lý quy hoạch lưu 
vực sông 

1, Nội dung quản lý quy hoạch lưu vực sông bao 
gôm: 
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a) Lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện 
quy hoạch lưu vực sông, bảo đảm quản lý thống nhất 
quy hoạch kết hợp với địa bàn hành chính; 

b) Thực hiện việc phối hợp với các cơ quan hữu 
quan của các Bộ, ngành và địa phương trong việc 
điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước 
của lưu vực sông và trong việc lập, trình duyệt và 
theo dõi việc thực hiện các quy hoạch lưu vực sông 
nhánh; 

c) Kiến nghị giải quyết tranh chấp về tài nguyên 
nước trong lưu vực sông. 

2. Cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông là 
cơ quan sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, hoạt động 
của cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông. 


Điều 6ã. Chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống và 
khắc phục hậu quả lũ, lụt 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương 
và Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các Bộ, ngành, 
địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy phòng, 
chống và khắc phục hậu quả !ú, lụt theo quy định 
của Luật này và các quy định khác của pháp luật. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 
cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống 
lụt, bão trung ương. 
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CHƯƠNG VHI 
THANH TRÀ CHUYÊN NGÀNH VỀ TÀI 
NGUYÊN NƯỚC 


Điều 66. Nhiệm vụ của thanh tra chuyên 
ngành về tài nguyên nước 

1. Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước 
có những nhiệm vụ sau đây: 

a) Thanh tra việc lập và thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch, phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả 
tác hại do nước gây ra; 

b) Thanh tra việc thực hiện quy trình, quy phạm, 
tiêu chuẩn ký thuật về bảo vệ, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu 
qua tác hại do nước gây ra; 

c) Thanh tra việc cấp, thu hồi giấy phép về tài 
nguyên nước và việc thực hiện giấy phép về tài nguyên 
nước; 

d) Phối hợp với thanh tra Nhà nước, thanh tra 
chuyên ngành của các Bộ, ngành và địa phương trong 
thanh tra việc tuân theo pháp luật về tài nguyên 
nước và các hoạt động có liên quan đến tài nguyên 
nước. 

2. Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên 
nước. 

Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động 
của thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước. 
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Điều 67. Thẩm quyên của thanh tra chuyên 
ngành về tài nguyên TLƯỚC 
\I. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra 
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và thanh tra viên có các quyên sau đây: 

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung 
cấp tài liệu, thông tìn và trả lời nhứng vấn đề cần 
thiết; 

bì Thu thập, xác minh chứng cứ, tài liệu liên 
quan đến nội dung thanh tra và tiến hành những 
biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường; 

e) Quyết định đình chỉ các hoạt động khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước không có giấy phép; tạm đình chỉ các hoạt động 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 
và các hoạt động khác có nguy cơ gây tác hại nghiêm 
trọng đến nguồn nước và gây mất an toàn công trình 
thủy lợi; đồng thời báo ngay cho cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền giải quyết. 

d)› Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với 
cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về tài nguyên nước. 

2. Đoàn thanh tra, thanh tra viên phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình. 

Điều 68. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
đối với hoạt động của thanh tra chuyên ngành 
về tài nguyên nước 

1. Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có 
nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của Đoàn thanh tra, thanh 
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tra viên và chấp hành quyết định của Đoàn thanh 
tra, thanh tra viên. 

2. Tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm tạo 
điều kiện cho Đoàn thanh tra, thanh tra viên thì 
hành nhiệm vụ, 

Điều 69. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện 

1. Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có 
quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định hoặc 
biện pháp xử lý của Đoàn thanh tra hoặc thanh tra 
viên theo quy định của pháp luật. 

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp 
luật về tài nguyên nước, 

dở. Cơ quan nhận được khiếu nại, tố cáo, khởi 
kiện có trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời 
theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tế cáo 
và các quy định khác của pháp luật. 


CHƯƠNG IX 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 70. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo 
vệ, khai thác, sử đụng tài nguyên nước; phòng, chống 
và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; đấu 
tranh chống các hành vi vì phạm pháp luật về tài 
nguyên nước được khen thưởng theo quy định của 
pháp luật. 
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Điều 71. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có hành vi gây suy thoái, cạn kiệt 
nghiêm trọng nguồn nước; không tuân theo sự huy 
động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có 
sự cố về nguồn nước; phá hoại hoặc gây mất an toàn 
công trình thủy lợi; không thực hiện các nghĩa vụ 
tài chính theo quy định của Luật này hoặc vi phạm 
các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước, 
thì tùy theo tính chất, mức độ vỉ phạm mà bị xử 
lý ký luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi 
phạm hoặc bao che cho người có hành vi vi phạm 
các quy định đối với việc cấp giấy phép vê tài nguyên 
nước và các quy định khác của Luật này; sử dụng 
trái pháp luật các khoản thu tiền nước, phí, lệ phí 
thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật. 


CHƯƠNG X 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 
ĐIỀU 72. Quy định đối với giấy phép về tài 
nguyên nước được cấp trước ngày Luật Tài 
nguyên nước có hiệu lực 
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép về tài nguyên 
nước trước ngày Luật này có hiệu lực mà giấy phép 
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vân còn thời hạn và không trái với các quy định 
của Luật này, thì được áp dụng theo quy định của 
giấy phép đó, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân tự 
nguyện xin được cấp giấy phép mới theo quy định 
của Luật này. 

Điều 73. Áp dụng Luật Tài nguyên nước đối 
với tố chức, cá nhân nước ngoài 

Luật này được áp dụng đối với hoạt động bảo 
vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống 
và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên 
lãnh thổ Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, 
trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có 
quy định khác. 

Điều 74. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-1999, 

Các quy định trước đây trái với Luật này đều 
bãi bỏ. $ 

Điều 7ã. Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hột chứ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông 
qua ngày 20-5-1998. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NÔNG ĐỨC MẠNH 


32 


: NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 179/1999/NĐ-CP NGÀY 30-12-1999 
CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định việc thi hành 
Luật Tài nguyên nước 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992; 

Căn cứ Luật Tùi nguyên nước ngày 20-5-1998; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp tù 
Phát triển nông thôn, 


NGHỊ ĐỊNH: 
CHƯƠNG ï 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. 
1. Nghị định này quy định việc quản lý, bảo 
vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải 
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vào nguồn nước; cấp giấy phép vê tài nguyên nưới 
và phòng, chống, khác phục hậu qua tác hại do nướ: 
gây ra. 

2. Nghị định này cũng được quy định đối vớ 
các hoạt động gây ô nhiễm nước biển; quy định qu) 
hoạch xây dựng công trình trên biển như các công 
trình giao thông, thủy lợi, thủy sản và các công trìnl 
khác; các hoạt động liên quan đến quai đê lấn biển 
thoát lũ; phòng, chống xâm nhập mặn, nước biểt 
dâng, tràn, làm muối, nuôi trồng thủy sản, hải sảr 
và các hoạt động khác có liên quan, 

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tài nguyên nước, hệ thống tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của eơ quan quản lý 
Nhà nước về tài nguyên nước Chính phủ có quy định 
riêng. : 

Điều 2. Quy hoạch lưu vực sông quy định tại 
khoản 1 Điều 5 Luật Tài nguyên nước được quy định 
cụ thể như sau: 

1. Quy hoạch lưu vực sông phải đảm bảo yêu 
cầu sử dụng tổng hợp nguồn nước, đáp ứng các yêu 
cầu về cấp nước cho sinh hoạt phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, khai khoáng, 
phát điện, giao thông thủy, nuôi trồng thủy, hải sản, 
sản xuất muối, thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an 
dưỡng, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác, 
đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống lũ, lụt, hạn 
hán và các tác hại khác do nước gây ra. 
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2. Quy hoạch lưu vực sông nhánh, quy hoạch 
hệ thống công trình thủy lợi và các quy hoạch chuyên 
ngành vẻ phòng, chống lũ, lụt, hạn hán, cấp thoát 
nước, giao thông thủy, quy hoạch thủy điện và các 
quy hoạch khai thác, sử dụng nước khác phai căn 
cứ vào quy hoạch lưu vực sông. 


CHƯƠNG II 
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Điều 3. Việc phòng, chống suy thoái, cạn kiệt 
nguồn nước quy định tại khoan 1 Điều II Luật Tài 
nguyên nước được quy định cụ thể như sau: 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Tổ chức điều tra, đánh giá các nguồn nước 
bị suy thoái, cạn kiệt; 

b) Lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phù 
hợp với quy hoạch lưu vực sông để bảo vệ tài nguyên 
nước, phòng, chống lũ, lụt, hạn hán; 

e)› Lập kế hoạch khôi phục, nâng cấp và xây dựng 
bổ sung, làm mới các công trình thủy lợi để tăng 
khả năng cung cấp nước, khôi phục các nguồn nước 
bị suy thoái, cạn kiệt; 

d) Kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng 
nước dưới đất; có biện pháp xử lý kịp thời để bảo 
vệ nguồn nước dưới đất ở các vùng, khu vực đang 
có nguy cơ suy giảm về trứ lượng và bị ð nhiễm; 
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đ) Kiểm tra, giám sát các điểm xả nước thải vào 
nguôn nước; quy định việc áp dụng các biện pháp 
xử lý nước thải theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính và các Bộ, ngành có liên quan lập kế hoạch 
sử dụng kinh phí hàng năm để thực hiện các quy 
định tại khoản 1 Điều này trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định. 


Điều 4. Kế hoạch phòng, chống ö nhiễm nguồn 
nước quy định tại khoản I Điều 13 Luật Tài nguyên 
- nước được quy định cụ thể như sau: 

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Công nghiệp và Tổng cục Khí tượng thủy văn theo 
chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối 
hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Xây dựng mạng lưới trạm khảo sát, đánh giá 
lại chất lượng nước mặt và nước dưới đất; thu thập 
số liệu, lập ngân hàng dứ liệu; 

b) Lập kế hoạch ngăn ngừa và tiến hành xử lý 
ô nhiễm nguồn nước. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Công nghiệp và Tổng cục Khí tượng thủy văn phối 
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch kinh 
phí hàng năm để thực hiện các quy định tại khoản ] 
Điều này trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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Điều 5. Việc cấp phép xả nước thải vào nguồn 
nước quy định tại Điều 18 Luật Tài nguyên nước 
được quy định cụ thể như sau: 

1. Đối tượng cấp phép: 

Tổ chức, cá nhân sử dụng nước để sản xuất, 
kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, 
khu đân cư tập trung và các hoạt động khác, nếu 
xả nước thải vào nguồn nước, thì phải xin phép cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại 
khoản ð Điêu này. 

2. Điều kiện cấp phép: 

Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguôn nước 
phải căn cứ: 

a) Luật Tài nguyên nước và các pháp luật khác 
có liên quan; : 

b) Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn 
nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra của 
lưu vực sông và quy hoạch hệ thống công trình thủy 
lợi; 

e) Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; 
tiêu chuẩn nước thải; 

đd) Đề nghị của cơ quan quản lý quy hoạch lưu 
vực sông; tế chức, cá nhân quản lý, khai thác công 
trình thủy lợi. 

3. Thời hạn của giấy phép: 

a) Thời hạn của giấy phép từ 3 đến 5 năm đối 
với việc xả nước thải vào nguồn nước; 
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b} Trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã 
hết hạn. cơ quan có thấm quyền eấp giấy phép quyết 
định việc gia hạn, nhưng mỗi lần gia hạn giây phép 
không quá ở năm; 

c) Thời hạn sử dụng giấy phép có thê bị thay 
đổi khi xây ra một trong các trường hợp sau: 

- Ngưồn nước không thể bảo đảm khả năng tiếp 
nhận nước thải; 

- Nhu cầu sử dụng nước và thải nước tăng nhiêu 
mà chưa có biện pháp xử lý, khắc phục; 

- Xuất hiện tình huống đặc biệt khác cân phải 
hạn chế việc xả nước thải vào nguôn nước. 

4. Thu hồi và đình chỉ sử dụng giấy phép: 

Việc thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy 
phép xả nước thải vào nguồn nước được áp dụng trong 
các trường hợp sau: 

a) Tổ chức, cá nhân xả nước thải vì phạm nội 
dung quy định trong giấy phép; 

bỳ Tổ chức, cá nhân xả nước thải vi phạm quy 
định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Tài nguyên nước; 

e) Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước 
bị giải thể, chuyển nhượng hoặc bị tuyên bố phá 
sản; 

d) Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền; 

đ) Giấy phép không sử dụng trong thời gian 1 
năm mà không có lý do chính đáng; 

e) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy 
cần thiết thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực của giấy 
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phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích 
quốc gia, lợi ích công cộng. 

5. Thấm quyên cấp, thu hồi giấy phép: 

a) Bộ Nóng nghiệp và Phát triên nông thôn thực 
hiện việc cấp, thu hôi Giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước và các hệ thống công trình thủy lợi liên 
tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy phép 
xả nước thải vào nguồn nước và hệ thống công trình 
thủy lợi thuộc tỉnh quản lý; Giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước và hệ thống công trình thủy lợi liên 
tỉnh do tỉnh quản lý nhưng phải có sự thỏa thuận 
bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước 
có thẩm quyền cấp giấy phép loại nào thì có quyên 
thu hồi giấy phép loại đó. 

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định thủ tục cấp phép và quy định việc ủy quyền 
cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. 

Điều 6. Việc nộp lệ phí cấp phép, phí xả nước 
thải vào ngưồn nước, phí phòng, chống ô nhiễm nguồn 
nước quy định tại Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 
19 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như 
Sau: 

1. Tổ chức, cá nhân khi xin phép xả nước thải 
vào nguồn nước phải nộp lệ phí cấp phép; 
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2. Tô chức, cá nhân có nhủ cầu xả nước thải 
vào nguôn nước, hệ thống công trình thủy lợi phải 
nộp phí xa nước thải; 

3. Tô chức, cá nhân xả nước thải sinh hoạt vào 
hệ thống tiêu thoát nước chung của thành phô, đô 
thị, khu dân cư tập trung phải nộp phí phòng, chống 
ô nhiễm; 

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xả 
nước thải vào hệ thống tiêu thoát nước chung của 
thành phố, đô thị, khu dân cư tập trung phải nộp 
phí xả nước thái; trường hợp tổ chức, cá nhân áp 
dụng các biện pháp khoa học công nghệ tiên tiến 
bảo đảm khối lượng xả ít hơn, mức độ xử lý nước 
thải tốt hơn so với quy định thì được xét miễn, giảm 
phí xả nước thải; 

ö, Lệ phí cấp phép, phí xả nước thải, phí phòng, 
"chống ô nhiễm được sử dụng cho việc quản lý và 
bảo vệ tài nguyên nước. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính hướng 
dẫn thủ tục thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xả nước 
thải, phí phòng, chống ô nhiễm và các trường hợp 
miễn, giảm. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên 
quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về mức 
thu lệ phí cấp phép, phí xả nước thải, phí phòng, 
chống ô nhiễm ngưồn nước. 
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CHƯƠNG TII 
KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Điều 7. Việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước 
quy định tại Điều 20 Luật Tài nguyên nước được 
quy định cụ thể như sau: 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước 
căn cứ vào quy hoạch lưu vực sông và tiềm năng 
thực tế của nguồn nước, thông báo khả năng của 
nguồn nước cho các ngành, các địa phương liên quan 
lập kế hoạch bố trí dân sinh, kinh tế - xã hội phù 
hợp với tiềm năng của nguồn nước. 

Khi nguồn nước không đáp ứng nhu cầu dùng 
nước, thì các ngành, các địa phương phải điều chỉnh. 
kế hoạch, bố trí dân sinh, kinh tế - xã hội cho phù 
hợp với khả năng thực tế của nguồn nước. 

2. Khi xảy “ra hạn hán, gây thiếu nước nghiêm 
trọng, cơ quan quản Ïý nhà nước về tài nguyên nước 
thực hiện việc điều hòa, phán phối tài nguyên nước 
theo nguyên tắc: 

8) Bảo đảm chủ động nước cho sinh hoạt với 
định mức tối thiểu; 

b) Nhu cầu nước cho chăn nuôi gia súc, gia cầm 
và nuôi, trồng thủy, hải sản; 

e) Bảo đảm nước cho các cơ sở công nghiệp và 
cơ sở nghiên cứu khoa học quan trọng; 

d) Bảo đảm nước phục vụ cho chương trình an 
ninh lương thực và cây trồng có giá trị kinh tế cao; 

đ) Các mục đích khai thác, sử dụng nước khác. 
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Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước 
theo quy định tại khoảp 1 và 2 Điều này chịu trách 
nhiệm lập kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên 
nước. : 

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân 
quy định tại điểm e khoản 1 Điều 23 lalật Tài nguyên 
nước được quy định cụ thể như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, trừ trường hợp không phải xin phép quy định 
tại khoản 2 Điều 24 Luật Tài nguyên nước phải nộp 
thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật; 

2. Trả phí sử dụng nước theo quy định của pháp 
luật; 

3. Bồi thường thiệt bại do mình gây ra trong 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định 
của pháp luật; 

4. Trả lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước; 

5. Lệ phí cấp phép khai thác, phí sử dụng nước 
được sử dụng cho việc quản lý và bảo vệ tài nguyên 
nước. 

Bộ Tài chính chủ trìxphối hợp với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên 
quan trình Thú tướng Chính phủ quyết định về mức 
thu phí, lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước. 

Điều 9. Việc cấp phép và việc khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật 
Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau: 
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1. Đôi tượng cấp giấy phép: 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất nõng nghiệp, 
công nghiệp, khai khoáng, phát điện và các mục đích 
khác thì phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại khoản 
5 Điều này. 

2. Điều kiện cấp giấy phép: 

Việc cấp giấy phép khai thác, sử dụng ngưồn 
nước phải cân cứ: 

a) Pháp luật vẽ tài nguyên nước và pháp luật 
khác có liên quan; 

b) Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn 
nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra của 
lưu vực sông và quy hoạch hệ thống công trình thủy 
lợi; kết quả đánh giá các đề án thăm dò và báo cáo 
thăm dò nước dưới đất của các cơ quan chuyên môn 
hoặc hội đồng chuyên môn; 

e) Khả năng thực tế của nguồn nước, tiêu chuẩn 
cấp nước, nhu cầu dùng nước; 

d) Đề nghị của cơ quan quản lý quy hoạch lưu 
vực sông, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công 
trình thủy lợi. 

ở. Thời hạn sử dụng của giấy phép: 

a) Thời hạn sử dụng của giấy phép là 20 năm 
đối với khai thác, sử đụng nước mặt; l5 năm đối 
với khai thác, sử dụng nước dưới đất; 
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b) Trường hợp giấy phép sử dụng đã hết hạn, 
cơ quan có thầm quyền cấp phép quyết định việc 
gia hạn, nhưng mỗi lần gia hạn thì thời hạn giấy 
phép không quá 10 năm; 

e) Thời hạn của giấy phép có thể bị thay đổi 
khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

- Ngưồn nước không thể bảo đảm việc cung cấp 
nước bình thường; 

- Việc khai thác nước dưới đất vượt quá mức 
quy định gây suy thoái, cạn kiệt hoặc nguồn nước 
dưới đất bị ð nhiễm nghiêm trọng; 

- Nhu cầu sử dụng nước tăng nhiều mà chưa 
có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước; 

- Xuất hiện tình huống đặc biệt khác cần phải 
hạn chế việc khai thác; sử dụng nước. 

4. Thư hồi và đình chỉ sử dụng giấy phép: 

Việc thu hồi và đình chỉ hiệu lực của giấy phép 
khai thác, sử dụng nước được thực hiện trong các 
trường hợp sau: 

a) Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước 
vi phạm nội dung quy định trong giấy phép; 

bỳ Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước 
vị phạm quy định tại Điều 23 của Luật Tài nguyên 
nước; 

e) Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước 
bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản; 

d) Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền; 


64 


di Giấy phép không sử dụng trong thời gian ] 
năm mà không có lý do chính đáng; ' 
e) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy 
cần thiết thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực của giấy 
phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích 
quốc gia. lợi ích công cộng. 
5. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép: 

8) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, 
thu hôi các loại giấy phép khai thác, sử dụng nước 
SaU: 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước đối với công 
trình quan trọng quốc gia đã được Thú tướng Chính 
phủ phê duyệt; 

- Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất 
đối với các công trình khai thác nước tập trung với 
lưu lượng từ,1.000m /ngày đêm trở lên. 

- Giấy phép lấy nước mặt cho nông nghiệp, công 
nghiệp, khai khoáng và sinh hoạt với lưu lượng từ 
2mŸ/s trở lên; 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước để phát 
điện với công suất từ 500kW trở lên. 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cấp, thu hồi các loại giấy phép khai thác, 
SỬ dụng nước sau: 

- Giấy phép thăm dò, khai thác nước đưới đất 
đối với các công trình khai thác nước dưới đất, lưu 
lượng khai thác dưới 1.000m/ngày đêm; 
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- Giấy phép lấy nước mặt cho sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, khai khoáng. sinh hoạt với lưu 
lượng dưới 2mŸ/s; 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước để phát 
điện với công suất dưới 500 kW. 

e) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 
phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các 
mục: đích khác thuộc lưu vực sông, hệ thống công 
trình thủy lợi liên tỉnh; 

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phế trực thuộc 
Trung ương cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho các mục đích khác thuộc lưu vực sông, hệ 
thống công trình thủy lợi trong phạm vi địa phương; 
thực hiện việc cấp phép khai thác, sử dụng nước 
thuộc lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi 
liên tỉnh theo ủy quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 

đ) Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước 
có thẩm quyền cấp giấy phép loại nào thì có quyên 
thu hồi giấy phép loại đó. 

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước. 

Điều 19. 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quy định mức quy mô nhỏ về khai thác 
sử dụng nước trong phạm vi gia đình quy định tại 
điểm a, b, e khoản 2 Điều 24 Luật Tài nguyên nước 
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theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

2. Các trường hợp khai thác, sử dụng nước quy 
định tại điểm d khoản 2 Điều 24 Luật Tài nguyên 
nước là các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước cho các mục đích lâm nghiệp, giao thông thủy, 
nuôi trồng thủy, hải sản, sản xuất muối, thể thao, 
giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa 
học không nhằm mục đích kinh doanh. 


Điều 11. 

Quyền dẫn nước chảy qua quy định tại Điều 33 
Luật Tài nguyên nước được thực hiện theo quy định 
tại các điều 274, 275, 282 và 283 của Bộ luật Dân 
sự. 

Trường hợp dẫn nước bằng các biện pháp công 
trình, thì Chủ đầu tư phải tuân theo quy hoạch lưu 
vực sông, quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi 
và phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên 
nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại khoản 5 
Điều 9 Nghị định này. 


Điều 12. Tổ chức, cá nhân khi cần bổ sung, thay 
đổi mục đích, quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước quy định tại Điều 35 Luật Tài nguyên nước 
thì phải có đơn xin phép, lập đề án trình: cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy 
định tại khoản ð Điều 9 Nghị định này. 
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CHƯƠNG IV 
QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VẼ TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Điều 13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong 
phạm vi cả nước, bao gồm: 

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 
quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về bảo vệ, khai 
thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; phòng, 
chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây 
ra; lập danh mục các lưu vực sông trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định; 

2. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành hoặc 
ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp quy, 
quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức về bảo 
vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống 
và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; 

3. Tổng hợp, quản lý kết quả điều tra cơ bản, 
kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước trong phạm vì 
cả nước; xây dựng ngân hàng dứ liệu về tài nguyên 
nước và thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài 
nguyên nước thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4. Quyết định theo thẩm quyền việc điều hòa, 
phân phối tài nguyên nước theo quy định tại khoản 3 
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Điều 7 của Nghị định này: cấp. thu hồi, gia hạn 
giấy phép hoặc uy quyền Ủy ban nhân đân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương cấp, thu hồi, gia hạn 
giấy phép về tài nguyên nước, giấy phép hành nghề 
khoan điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công. 
công trình khai thác nước dưới đất theo quy định 
của Nghị định này; 

ö. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định biện pháp, huy động 
lực lượng, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc 
phục hậu quả lũ, lụt, hạn hán, xử lý sự cố công 
trình thủy lợi và các tác hại khác do nước gây ra; 

6. Tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành về 
tài nguyên nước; giải quyết các tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo trong lính vực pháp luật về tài nguyên 
nước; 

7. Tổng hợp và đề xuất trình Chính phủ xử lý 
các vấn đề trong quan hệ quốc tế về lĩnh vực tài 
nguyên nước; 

68. Đề xuất, trình Chính phủ về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức cơ quan quản 
lý nhà nước về tài nguyên nước; tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật tài nguyên nước; 

9. Quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi, công tác phòng, chống lụt, bão và xây dựng, 
tổ chức thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn. 
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- Điều 14. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của mình 
có trách nhiệm: 

1. Tổng cục Khí tượng thủy văn phối hợp với 
các Bộ, ngành có liên quan lập và tổ chức thực hiện 
kế hoạch hàng năm và dài hạn việc điều tra cơ bản 
về số lượng, chất lượng về tài nguyên nước mặt; 

2. Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường phối 
hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng tiêu 
chuẩn chất lượng nước; kiểm soát và hạn chế mưa axít; 

3. Bộ Công nhiệp phối hợp với các Bộ, ngành 
có liên quan lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng 
năm và dài hạn việc điều tra cơ bản địa chất tài 
nguyên nước dưới đất; xây dựng quy trình vận hành 
hồ chứa thủy điện, phương án bảo đảm an toàn công 
trình thủy công của công trình thủy điện, khai thác 
tổng hợp ngưồn nước trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định; 

4. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành 
có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch 
mạng lưới giao thông thủy và xây dựng các công trình 
giao thông thủy; 

5. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên 
quan xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch cấp, 
thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập 
trung; 
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6. Bộ Thủy san phổi hợp với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triên nông thôn và các Bộ, ngành có liên 
quan xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch bảo 
vệ, khai thác, sư dụng nguôn nước cho việc phát 
triển thủy sản nội dịa; 

7. Bộ Kế hoạch và Đâu tư phối hựp với các Bộ, 
ngành có liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư kinh 
phí cho các dự án về quản lý, bảo vệ, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định; : 

8. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn xây dựng các chính sách 
vê thuế tài nguyên nước, phí, lệ phí quản lý tài nguyên 
nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 


Điều 15. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm: 


1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch vẽ bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển 
tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu 
quả tác hại do nước gây ra tại địa phương; 

2. Hướng dẫn thi hành các quy định của Chính 
phủ và các Bộ vê quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu 
quả tác hại do nước gây ra tại địa phương; 

3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc điều tra cơ 
bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tại địa phương 
theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan; 
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4. Cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép vệ tài nguyên 
nước, giấy phép hành nghề khoan điều tra, khảo sát 
địa chất, thăm đò, thị công công trình khai thác nước 
dưới đất theo quy định của Nghị định này và hướng 
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
điêu hòa, phân phối nước tại địa phương theo hướng 
dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

5. Quyết định biện pháp, huy động lực lượng, 
vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu 
quả lũ, lụt, hạn hán; xử lý sự cố công trình thủy lợi 
và các tác hại do nước gây ra tại địa phương theo hướng 
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

6. Tổ chức công tác thanh tra về tài nguyên nước; 
giải quyết hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp 
về tài nguyên nước và xử lý các vi phạm pháp luật 
về tài nguyên nước tại địa phương theo thẩm quyền 
quy định tại Điều 62 của Luật Tài nguyên nước và 
các quy định khác của pháp luật; tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về tài nguyên nước tại địa phương; 

7. Thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia; 

8. Quy định vùng bảo hộ vệ sinh và mức quy 
mô nhỏ trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này. 

Điều 16. ¬ 

1. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước theo 
quy định tại Điều 63 Luật Tài nguyên nước có nhiệm 
vụ tư vấn giúp Chính phủ: 

a) Chiến lược, chính sách tài nguyên nước quốc gia; 

b) Xét duyệt quy hoạch các lựu vực sông lớn; 

©) Chuyển nước giứa các lưu vực sông lớn; 
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di Các dự án về báo vệ. khai thác, sứ dụng tài 
nguyên nước do Chính phú quyết định; phòng, chống 
và khắc phục hậu quả lũ, lạt và các tác bại khác 
do nước gây Fa; 

đ) Quản lý, bảo vệ, khai thác. sử dụng các nguôn 
nước quốc tế và giải quyết các tranh chấp phát sinh; 

e) Giải quyết tranh chấp về tải nguyên nước giữa 
các Bộ ngành với nhau và giữa các Bộ, ngành với Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và giứa các tỉnh, thành phế trực thuộc Trung ương. : 

2. Việc lập, quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Hội đồng quốc gia vê tài nguyên nước do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định. 

Điều 17. Cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực 
sông quy định tại Điều 64 Luật Tài nguyên nước 
được quy định cụ thể như sau: 

L. Căn cứ vào danh mục các lưu vực sông đã 
được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quyết định lập, quy chế cụ thể về 
tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý quy hoạch 
lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long; 

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung tơng quyết định lập, quy chế về 
tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý quy 
hoạch lưu vực sông đối với các sông thuộc phạm vì 
địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

Điều 18. Hệ thống tổ chức thanh tra chuyên 
ngành về tài nguyên nước: 
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1. Thanh tra chuyên ngành vê tài nguyên nước 
ở Trung ương thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thón; 

2. Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước 
ở địa phương trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Việc lập, ban hành Quy chế hoạt động của thanh 
tra chuyên ngành về tài nguyên nước các cấp do Chính 
phủ quyết định. 


CHƯƠNG V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 19. Nghị định này có hiệu lực sau lỗ ngày 
kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị 
định này đều bãi bỏ. 

Điều 20. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ trưởng các Bộ, ngành có liên quan 
chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định 
này. 

Điều 21. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. ' 


TM. CHÍNH PHỦ 
Thủ tướng 
PHAN VĂN KHÁI 
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